
Thông tin giao dịch 31/12/2024

Giá hiện tại (VNĐ) 30,300

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 32,600

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 16,354

SL cổ phiếu LH 30,000,000

KLGD BQ 20 phiên (CP) 940

% sở hữu nước ngoài 0.1%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 909

P/E 5.1

EPS 5,933

CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (UPCOM: HNF)
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Lịch sử giá

HNF VNINDEX

DT thuần

2024

1,971
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 215| 12.2%

Tỷ suất lãi EBIT

2024

12.5%

+/- YoY: ▲ 4.2%

DT thuần

Q4/24

620
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 82.0| 15.2%

YoY: ▲ 90.0| 17.0%

LN sau thuế

Q4/24

71.8
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 26.5| 58.6%

YoY: ▲ 28.1| 64.4%

LN sau thuế

2024

178
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 107| 151%

ROE

2024

28.0%

+/- YoY: ▲ 16.6%



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (UPCOM: HNF)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (UPCOM: HNF)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 1,868 1,806 1,680 1,862 2,065

Tài sản ngắn hạn 964 916 809 1,006 1,199

Tiền và tương đương tiền 179 153 75.5 38.9 155

Đầu tư tài chính ngắn hạn 170 210 165 221 373

Phải thu ngắn hạn 450 428 425 611 513

Hàng tồn kho 139 101 120 114 135

Tài sản ngắn hạn khác 25.5 24.7 23.7 20.9 22.0

Tài sản dài hạn 904 889 871 856 867

Phải thu dài hạn 0.14 0.14 0.11 0.11 0.07

Tài sản cố định 727 713 697 683 683

Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0

Tài sản dở dang 0.45 0.45 0.60 0.87 9.36

Đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0

Tài sản dài hạn khác 177 176 173 172 174

Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0

Nợ phải trả 1,289 1,206 1,074 1,210 1,372

Nợ ngắn hạn 873 873 761 898 1,091

Vay và nợ thuê ngắn hạn 535 622 500 535 685

Phải trả người bán ngắn hạn 174 107 112 139 209

Nợ dài hạn 416 333 313 312 281

Vay và nợ thuê dài hạn 327 244 224 0 195

Nguồn vốn chủ sở hữu 579 599 606 652 694

Vốn chủ sở hữu 579 599 606 652 694

Vốn điều lệ 300 300 300 300 300

Kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0

(Nguồn: fireant.vn)
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CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (UPCOM: HNF)
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